TỔNG HỢP DANH SÁCH

Đăng ký tham dự giải Vô địch Taekwondo các Câu lạc bộ mạnh toàn quốc, năm 2018
	TT 

Tỉnh
	TT
CLB
	Tên CLB
	Tổng số
	HLV,TĐ
	Nam
	Nữ
	Nơi đoàn ở
	Số điện thoại

	1
	1
	Bình Phước 1
	39
	4
	13
	7
	Trung tâm TDTT tỉnh
	0918. 348. 265 (Ô. Niếu)

01294. 272. 585 (A. Toàn)

	
	2
	Bình Phước 2
	
	
	4
	2
	
	

	
	3
	Bình Phước 3
	
	
	6
	3
	
	

	2
	4
	Cà Mau
	17
	1
	11
	6
	//
	0948. 337. 032 (A. Trân)

	3
	5
	Bình Định
	
	
	
	
	Lam Khánh
	0906527478 Đông

	4
	6
	Quảng Nam 
	18
	2
	9
	7
	//
	0912550922 (A. Đình)

	5
	7
	Bình Dương
	10
	2
	5
	3
	K.sạn Hải Âu
	0926. 141. 340 (A. Vũ)

	6
	8
	Bình Thuận 1
	21
	2
	8
	10
	K. sạn Việt Hương
	0918. 627. 873 (A. Hùng)

	
	9
	Bình Thuận 2
	
	
	
	1
	//
	

	7
	10
	Tây Ninh
	
	
	
	
	//
	0913897782 Lộc

	8
	11
	Quân Đội 1
	33
	5
	15
	9
	//
	0908. 608. 306 (A. Tiến)

	
	12
	Quân Đội 2
	
	
	1
	3
	
	

	9
	13
	Thừa Thiên Huế 
	8
	2
	4
	2
	//
	0905. 762.525 (A. Hải)

	10
	14
	Sơn La
	9
	1
	6
	2
	//
	0962. 129. 566 (A. Lịch)

	11
	15
	Ninh Thuận 
	10
	3
	5
	2
	//
	0903. 824. 062 (A. Vũ)

	12
	16
	Khánh Hòa
	14
	2
	3
	9
	K.sạn Phương Trang (gần siêu thị)
	0905. 021. 612 (A. Danh)

	13
	17
	An Giang 1
	17
	1
	5
	5
	//
	0939. 071. 169 (C. Thủy)

	
	18
	An Giang 2
	
	
	1
	5
	
	

	14
	19
	Tp. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	K.sạn Thanh Sang
	01285866866 Ngân

	15
	20
	Tiền Giang
	18
	3
	5
	10
	K.sạn Thái Dương
	0973. 133. 251 (A. Hoàng)

	16
	21
	Vũng Tàu
	
	
	
	
	//
	0903972622 ông Bình

	17
	22
	Bạc Liêu
	7
	1
	6
	
	NNCĐ(đ. Hùng Vương)
	0919. 744. 379 (A. Hiến)

	18
	23
	Đồng Tháp
	4
	1
	1
	3
	//
	0917864550 Hảo

	19
	24
	Thái Nguyên
	7
	1
	3
	3
	//
	0904. 999. 504 (A. Ninh)

	20
	25
	Cần Thơ
	
	
	
	
	//
	0985595625 A Cần

	21
	26
	Nghệ An 1
	12
	2
	1
	5
	//
	0904. 137. 936 (A. Hưng)

	
	27
	Nghệ An 2
	
	
	0
	4
	
	

	22
	28
	Vĩnh Long
	10
	2
	1
	7
	//
	0983. 911. 448 (A. Dung)

	23
	29
	Công an nhân dân 1
	21
	4
	8
	8
	
	01237. 799. 509,

0986. 788.468 (A. Trí)

	
	30
	Công an nhân dân 2
	
	
	1
	
	
	

	24
	31
	Đồng Nai
	15
	2
	8
	1
	KS. Phương Trang 

(gần siêu thị)
	01677. 466. 934 (A. Hùng)

	
	32
	Trường Năng khiếu Đồng Nai
	
	
	2
	2
	
	0987. 147. 584 (A. Linh)

	25
	33
	Thanh Hóa
	16
	1
	7
	8
	KS. Phương Lâm
	0919. 879. 868 (A. Dũng)

	26
	34
	Quảng Ninh
	8
	2
	6
	0
	
	0913. 083. 366 (A. Hiếu)

	27
	35
	Kon Tum
	6
	2
	3
	1
	KS. Phương Lâm
	0978. 595. 919 (A. Quang)

	28
	36
	Hà Nội 1
	42
	4
	20
	12
	KS. Hùng Vương
	0915.599.663

0903. 427. 267 (C. Hạnh)

	
	37
	Hà Nội 2
	
	
	5
	
	
	

	
	38
	Hà Nội 3
	
	
	1
	0
	
	

	29
	39
	Lâm Đồng
	10
	2
	6
	2
	KS. Việt Hương
	0908. 162. 673 (A. Thảo)

	30
	40
	Bến Tre
	3
	1
	0
	2
	
	0985. 428. 202 (A. Phương)

	31
	41
	Hưng Yên
	11
	2
	3
	6
	
	0915. 632. 336 (A. Mạnh)

	32
	42
	Đà Nẵng
	4
	1
	1
	2
	KS. Việt Hương
	0905. 430. 850 (A. Huy)

	33
	43
	Lào Cai
	4
	1
	3
	0
	KS. Hồng Trang I
	0971. 451. 088 (A. Khỏe)

	34
	44
	Gia Lai
	13
	1
	8
	4
	KS. Việt Hương
	0948. 136. 790 (A. Vương)

	35
	45
	Đắk Nông
	4
	1
	3
	0
	Tr.tâm HL&TĐ TDTT tỉnh
	0988. 366. 311 (A. Đăng)

	36
	46
	Phú Yên
	
	
	
	
	KS. Thái Dương
	0949. 508. 568 (A. Khang)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	59
	197
	154
	
	


